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1 Lâm Minh Yến 10/6/2006 Khmer DTNT Vĩnh Châu T K T K T Tb T K 0985487288 Trúng tuyển

2 Lê Thị Mỹ Huyền Trân 22/7/2005 x Kinh Khánh Hoà T G T G T G T G 1 21 0327557430 Trúng tuyển

3 Nguyễn Quốc Hưng 25/4/2006 Kinh Khánh Hoà T G T G T G T G 1 21 0387333505 Trúng tuyển

4 Lý Phước Thịnh 03/02/2006 Kinh Khánh Hoà T G T G T G T G 1 21 0387960649 Trúng tuyển

5 Nguyễn Thị Thảo Duyên 14/7/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0965594606 Trúng tuyển

6 Trần Thị Ánh Kim 28/10/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0986765214 Trúng tuyển

7 Đỗ Thị Kiều Diểm 18/11/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0562062852 Trúng tuyển

8 Ong Thị Mỹ Tiên 13/7/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0364116990 Trúng tuyển

9 Huỳnh Mai Trâm 03/8/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0379954867 Trúng tuyển

10 Lâm Thị Kim Ngân 06/12/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0862915831 Trúng tuyển

11 Lý Tấn Huy 21/3/2006 Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0359094011 Trúng tuyển

12 Trần Minh Nhật 28/01/2006 Kinh Khánh Hoà T G T G T G T G 1 21 0862344003 Trúng tuyển

13 Lê Thị Bích Tuyền 12/8/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0398086072 Trúng tuyển

14 Trần Thanh Phúc 27/5/2006 Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0327218136 Trúng tuyển

15 Sơn Kham 09/3/2006 Khmer Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0336510956 Trúng tuyển

16 Thạch Thị Liên 19/3/2006 x Khmer Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0388411105 Trúng tuyển

17 Lý Huyền Hân 03/7/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0987630574 Trúng tuyển

18 Trần Kim Ngọc 22/9/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0398465279 Trúng tuyển

19 Nguyễn Thị Tố Ngoan 01/01/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T G 1 21 0911312601 Trúng tuyển

20 Trần Thanh Quý 03/9/2006 Kinh Khánh Hoà T G T G T G T G 1 21 0962727437 Trúng tuyển

21 Sơn Thị Bích Trâm 01/01/2006 x Khmer Khánh Hoà T G T G T G T G 1 21 0866187420 Trúng tuyển

22 Lâm Quốc Thắng 18/08/2006 Kinh Khánh Hoà T G T G T G T G 1 21 0379114411 Trúng tuyển

23 Cam Thị Ngọc Tuyết 23/12/2006 x Kinh Khánh Hoà T G T G T G T K 1 20.5 0397476977 Trúng tuyển

24 Trần Lâm Thế Dự 19/9/2006 Kinh Khánh Hoà T G T G T G T K 1 20.5 0363333300 Trúng tuyển

25 Trần Thảo Vy 25/4/2006 x Kinh Khánh Hoà T G T G T G T K 1 20.5 0365399860 Trúng tuyển

26 Trần Minh Tiến 08/8/2006 Hoa Khánh Hoà T G T G T K T G 1 20.5 0382451757 Trúng tuyển

27 Ngô Thị Như Ý 14/8/2006 x Kinh Hoà Đông T K T G T G T G 1 20.5 0332051772 Trúng tuyển

28 Huỳnh Ngọc Ánh 14/01/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T K 1 20.5 0944005824 Trúng tuyển

29 Lý Bảo Thy 23/8/2006 x Hoa Hoà Đông T G T G T G T K 1 20.5 0967149645 Trúng tuyển

30 Lý Thị Mỹ Ái 27/02/2006 x Hoa Hoà Đông T G T G T G T K 1 20.5 0919212879 Trúng tuyển

31 Lê Minh Khang 28/12/2006 Kinh Hoà Đông T G T G T K T G 1 20.5 0383149744 Trúng tuyển
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32 Nguyễn Thị Trúc Quỳnh 04/9/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T G T K 1 20.5 0338082150 Trúng tuyển

33 Nguyễn Thanh Hoài 03/01/2006 Kinh Hoà Đông T G T G T G T K 1 20.5 0328979894 Trúng tuyển

34 Đào Minh Lực 04/02/2006 Kinh Thạnh Thới An T G T G T G T K 1 20.5 0358911290 Trúng tuyển

35 Võ Văn Chức 12/3/2006 Kinh Hoà Đông T G T G T G T K 1 20.5 0376564405 Trúng tuyển

36 Triệu Thị Tú Hương 31/10/2006 x Khmer Khánh Hoà T G T K T G T K 1 20 0964095943 Trúng tuyển

37 Phan Thị Thuý Vy 17/01/2006 x Kinh Khánh Hoà T G T K T K T G 1 20 0377041641 Trúng tuyển

38 Nguyễn Đình Lộc 20/01/2006 Kinh Khánh Hoà T G T G T K T K 1 20 0964521672 Trúng tuyển

39 Sơn Thị Bích Loan 16/11/2006 x Khmer Khánh Hoà T G T G T K T K 1 20 0365866716 Trúng tuyển

40 Trần Như Ý 01/02/2006 x Kinh Lạc Hoà T G T K T K T G 1 20 0929463341 Trúng tuyển

41 Phạm Thị Ngọc Như 26/02/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T G T G T G T G 20 0383507503 Trúng tuyển

42 Trần Thị Mỹ Thuần 30/9/2006 x Kinh Vĩnh Hiệp T G T G T G T G 20 0772862266 Trúng tuyển

43 Lý Thị Cẩm Tiên 16/02/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T G T G T G T G 20 0349314500 Trúng tuyển

44 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 20/3/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T K T K 1 20 0362324316 Trúng tuyển

45 Trần Thị Thuý An 23/11/2006 x Kinh Hoà Đông T K T G T G T K 1 20 0856524607 Trúng tuyển

46 Võ Thị Anh Thư 07/5/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T K T K 1 20 0987730203 Trúng tuyển

47 Võ Thị Hà My 30/4/2006 x Kinh Hoà Đông T G T G T K T K 1 20 0327270361 Trúng tuyển

48 Nguyễn Tuấn Khang 15/3/2006 Kinh Hoà Đông T G T G T K K G 1 20 0975131191 Trúng tuyển

49 Ngô Quốc Anh 15/12/2006 Kinh Khánh Hoà T K T K T K T G 1 19.5 0966949535 Trúng tuyển

50 Ong Quốc Tân 31/12/2006 Hoa Khánh Hoà T K T K T K T G 1 19.5 0987191764 Trúng tuyển

51 Hồng Huyền Trân 25/11/2006 x Kinh Khánh Hoà T G T K T K T K 1 19.5 0918115772 Trúng tuyển

52 Võ Huỳnh Tiểu My 04/4/2006 x Kinh Khánh Hoà T G T K T K T K 1 19.5 0396613920 Trúng tuyển

53 Mai Ngọc Lan Thanh 30/3/2006 x Kinh Khánh Hoà T G T K T K T K 1 19.5 0961692743 Trúng tuyển

54 Nguyễn Quỳnh Giao 10/3/2006 x Kinh Khánh Hoà T G T K T K T K 1 19.5 0382453716 Trúng tuyển

55 Lê Minh Danh 28/5/2006 Kinh Khánh Hoà T G T K T K T K 1 19.5 0386644334 Trúng tuyển

56 Ngô Gia Hưng 16/01/2007 Kinh Khánh Hoà T G T K T K T K 1 19.5 0365086690 Trúng tuyển

57 Phạm Minh Thuận 08/6/2006 Hoa Khánh Hoà T G T K T K T K 1 19.5 0384190727 Trúng tuyển

58 Bùi Thị Kim Trân 02/02/2006 x Kinh Vĩnh Hiệp T G T G T G T K 19.5 0378493950 Trúng tuyển

59 Nguyễn Văn Kha 01/01/2006 Kinh Hoà Đông T G T G K K T K 1 19.5 0349301926 Trúng tuyển

60 Ong Tuấn Nghĩa 05/9/2006 Hoa Hoà Đông T K T G T K T K 1 19.5 0797164052 Trúng tuyển

61 Võ Thị Kim Tho 07/8/2006 x Kinh Hoà Đông T K T G T K T K 1 19.5 0962726570 Trúng tuyển

62 Nguyễn Đăng Khoa 14/8/2006 Kinh Hoà Đông T K T G T K T K 1 19.5 0388699194 Trúng tuyển

63 Lý Minh Triển 06/11/2005 Hoa Hoà Đông K G T G T K T K 1 19.5 0565223464 Trúng tuyển

64 Nguyễn Trần Vinh 14/02/2006 Kinh Khánh Hoà T G T K T K T K 1 19.5 0774171724 Trúng tuyển

65 Trương Lợi 15/10/2006 Khmer Hoà Đông T K T G T K T K 1 19.5 0339708227 Trúng tuyển
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66 Võ Thị Vẹn 18/10/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0828457249 Trúng tuyển

67 Hồng Ngọc Linh 15/01/2006 x Hoa Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0939224744 Trúng tuyển

68 Phan Ngọc Quý 25/8/2006 Kinh Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0982697853 Trúng tuyển

69 Lâm Thị Mỹ Linh 12/3/2006 x Kinh Khánh Hoà T G T K K K T K 1 19 0582923459 Trúng tuyển

70 Đoàn Hồng Phong 24/12/2006 Kinh Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0328224361 Trúng tuyển

71 Trịnh Lâm Khang 21/01/2006 Kinh Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0898026911 Trúng tuyển

72 Thạch Mộng Thơ 24/12/2006 x Khmer Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0354183036 Trúng tuyển

73 Lý Ngọc Duyên 08/3/2006 x Khmer Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0328739010 Trúng tuyển

74 Kim Thị Mỹ Kiều 21/5/2006 x Khmer Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0988897301 Trúng tuyển

75 Nguyễn Chí Luận 15/5/2006 Kinh Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0365522562 Trúng tuyển

76 Trần Thị Thuỳ Dương 18/11/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0344958241 Trúng tuyển

77 Nguyễn Tấn Phát 03/9/2006 Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T G T G 19 0778606157 Trúng tuyển

78 Phạm Mỹ Tuyến 22/9/2006 x Kinh Hoà Đông T K T K T K T K 1 19 0853780025 Trúng tuyển

79 Phạm Thị Mỹ Dung 29/9/2006 x Kinh Hoà Đông T K T K T K T K 1 19 0373715836 Trúng tuyển

80 Huỳnh Thị Huyền Trân 07/11/2006 x Kinh Hoà Đông T K T K T K T K 1 19 0387535193 Trúng tuyển

81 Ong Thị Như Ý 26/12/2006 x Hoa Hoà Đông T K T K T K T K 1 19 0382188481 Trúng tuyển

82 Trần Quốc Long 21/10/2006 Kinh Hoà Đông T K T K T K T K 1 19 0346901474 Trúng tuyển

83 Trần Minh Phú 13/3/2006 Kinh Thạnh Thới An T K T K T K T K 1 19 0377724807 Trúng tuyển

84 Đàm Thị Mỹ 30/3/2006 x Kinh Hoà Đông T K T K T K T K 1 19 0393015903 Trúng tuyển

85 Nguyễn Tấn Linh 11/5/2006 Kinh Thạnh Thới An T K T K T K T K 1 19 0354587001 Trúng tuyển

86 Nguyễn Nhỉ Hào 07/8/2006 Kinh Thạnh Thới An T K T K T K T K 1 19 0987295257 Trúng tuyển

87 Lâm Quốc Minh 27/01/2006 Hoa Hoà Đông T K T K T K T K 1 19 0837021748 Trúng tuyển

88 Phạm Minh Khuyến 28/10/2006 Kinh Hoà Đông T K T K T K T K 1 19 0977969694 Trúng tuyển

89 Lý Thảo Nguyên 01/01/2006 x Hoa Khánh Hoà T K T K T K T K 1 19 0923301300 Trúng tuyển

90 Trương Mộng Kha 13/11/2006 Kinh Thạnh Thới An T K T K T K T K 1 19 0838665173 Trúng tuyển

91 Võ Thị Tuyết Nhi 09/4/2006 x Kinh Thạnh Thới An T K T K T K T K 1 19 0352695345 Trúng tuyển

92 Huỳnh Việt Thư 27/8/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T K K K T K 1 18.5 0334073559 Trúng tuyển

93 Trịnh Thị Diểm Đang 01/8/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T K T G 18.5 0328975059 Trúng tuyển

94 Ngô Như Quỳnh 06/9/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T K T G 18.5 0925340254 Trúng tuyển

95 Sơn Lâm Duy Phương 19/02/2006 Khmer Khánh Hoà T K T K K K T K 1 18.5 0339462441 Trúng tuyển

96 Nguyễn Thị Chúc Lê 03/3/2006 x Khmer Khánh Hoà T K T K T Tb T K 1 18 0984846297 Trúng tuyển

97 Lý Ái Khoa 03/6/2006 x Kinh Khánh Hoà Tb K T G T K T K 1 18 0972965020 Trúng tuyển

98 Huỳnh Thảo Nguyên 10/01/2006 x Kinh Vĩnh Hiệp T K T K T K T K 18 0961769610 Trúng tuyển

99 Nguyễn Chí Thiện 28/8/2006 Kinh Khánh Hoà T K T K T Tb T K 1 18 0389643109 Trúng tuyển
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100 Trần Chí Khôn 28/8/2006 Kinh Khánh Hoà T Tb T K T K T K 1 18 0366864153 Trúng tuyển

101 Đặng Thị Trúc Vui 01/5/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T K T K 18 0962790590 Trúng tuyển

102 Trần Thị Huế Trân 07/02/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T K T K 18 0963881712 Trúng tuyển

103 Trần Thị Mỷ Trinh 01/01/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T K T K 18 0327030784 Trúng tuyển

104 Lý Thanh Hào 02/10/2006 Kinh Khánh Hoà T K T K T Tb T K 1 18 0337689713 Trúng tuyển

105 Nguyễn Sơn Trung 03/6/2006 Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T K T K 18 0949186834 Trúng tuyển

106 Ong Thị Ngọc My 29/01/2006 x Hoa Thạnh Thới Thuận T K T K T K T K 18 0333185412 Trúng tuyển

107 Phan Thảo Trang 27/11/2006 x Kinh Hoà Đông T Tb T K T K T K 1 18 0376253149 Trúng tuyển

108 Đoàn Trần Huy Chương 20/5/2006 Kinh Hoà Đông T K T K T Tb T K 1 18 0767993007 Trúng tuyển

109 Võ Ngọc Dĩ 26/01/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T K T K 18 0962099630 Trúng tuyển

110 Triệu Thái Toàn 21/10/2006 Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T K T K 18 0972070754 Trúng tuyển

111 Thạch Lư Vũ Phúc 27/8/2006 Khmer Hoà Đông T K T K T K T Tb 1 18 0974383765 Trúng tuyển

112 Nguyễn Hải Đăng 06/10/2006 Kinh Hoà Đông T K T K T Tb T K 1 18 0923361409 Trúng tuyển

113 Tăng Nguyễn Nhật Huy 17/6/2006 Khmer Khánh Hoà T K T K K Tb T K 1 17.5 0707874492 Trúng tuyển

114 Trần Thị Mỹ Tiên 15/02/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T K T Tb T Tb 1 17 0822579018 Trúng tuyển

115 Trần Thị Huyền Trang 28/3/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T K T Tb T Tb 1 17 0839908363 Trúng tuyển

116 Lý Thị Kiều Giang 10/8/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T Tb T K 17 0961419142 Trúng tuyển

117 Nguyễn Khánh Duy 14/4/2005 Kinh Thạnh Thới Thuận T K T K T Tb T K 17 0944965600 Trúng tuyển

118 Phạm Tuấn Huy 06/9/2006 Kinh Khánh Hoà T K T K T Tb T Tb 1 17 09750880515 Trúng tuyển

119 Võ Tấn Huy 18/9/2006 Kinh Thạnh Thới Thuận T K T Tb T K T K 17 0383847731 Trúng tuyển

120 Phạm Quốc Tín 01/12/2006 Kinh Thạnh Thới Thuận T K T Tb T K T K 17 0833707757 Trúng tuyển

121 Trần Lê Ngọc Bảo Yến 16/9/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T Tb T Tb T K 1 17 0389873052 Trúng tuyển

122 Nguyễn Thị Kiều Lam 21/3/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T K T Tb T Tb 1 17 0966917077 Trúng tuyển

123 Nguyễn Đăng Khoa 02/02/2006 Kinh Hoà Đông T K T K T Tb T Tb 1 17 0869963772 Trúng tuyển

124 Châu Lâm Tâm Như 10/8/2006 x Kinh Khánh Hoà T K K K Tb Tb T K 1 16.5 0983573303 Trúng tuyển

125 Trần Thị Huỳnh Như 28/7/2005 x Kinh Khánh Hoà T K T K K Tb T Tb 1 16.5 0374730709 Trúng tuyển

126 Lê Minh Thành 28/5/2006 Kinh Khánh Hoà Tb K T K T Tb T K 1 16.5 0386644334 Trúng tuyển

127 Huỳnh Thuỳ Trang 13/10/2005 x Hoa Khánh Hoà T K T Tb K Tb T K 1 16.5 0989458708 Trúng tuyển

128 Cao Hoàng Nhân 28/01/2006 Kinh Hoà Đông T Tb T K K K T Tb 1 16.5 0857667359 Trúng tuyển

129 Nguyễn Thị Như Ý 24/3/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T Tb T Tb T Tb 1 16 0977504729 Trúng tuyển

130 Lê Thị Băng Tâm 24/8/2006 x Kinh Khánh Hoà T Tb T K T Tb T Tb 1 16 0388617747 Trúng tuyển

131 Ngô Hoài Phúc 19/12/2006 Kinh Khánh Hoà T K T K K Tb K Tb 1 16 0862597836 Trúng tuyển

132 Nguyễn Lê Khả khả 01/02/2006 x Kinh Khánh Hoà T K K Tb K Tb T K 1 16 0329571464 Trúng tuyển

133 Nguyễn Tấn Tài 17/9/2006 Kinh Khánh Hoà T Tb T K T Tb T Tb 1 16 0393591573 Trúng tuyển
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134 Nguyễn Thị Như Gương 25/7/2006 x Kinh Khánh Hoà T K K K T Tb K Tb 1 16 0344384245 Trúng tuyển

135 Phùng Bảo Ngọc 04/10/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T Tb T Tb T Tb 1 16 0348396516 Trúng tuyển

136 Võ Thị Thảo Nguyên 09/3/2006 x Kinh Khánh Hoà T K T K K Tb K Tb 1 16 0943112435 Trúng tuyển

137 Võ Thị Ngọc Huệ 19/4/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T K T Tb T Tb T K 16 0397561080 Trúng tuyển

138 Hồ Thanh Nhật 01/01/2006 Kinh Thạnh Thới Thuận T K T Tb T Tb T K 16 0377603217 Trúng tuyển

139 Hàn Nguyên Chương 05/02/2006 Kinh Khánh Hoà T K T Tb T Tb T Tb 1 16 0352477696 Trúng tuyển

140 Trần Phát Lợi 19/02/2006 Kinh Khánh Hoà T Tb T K T Tb T Tb 1 16 0986448809 Trúng tuyển

141 Nguyễn Ngọc Hải 26/4/2006 Kinh Khánh Hoà T K T Tb T Tb T Tb 1 16 0989863527 Trúng tuyển

142 Lâm Tấn Lợi 19/6/2006 Kinh Khánh Hoà T K T Tb K Tb T Tb 1 15.5 0962727132 Trúng tuyển

143 Huỳnh Võ Minh Thuần 17/11/2006 Kinh Vĩnh Hiệp K K Tb Tb T K T K 15.5 0979415187 Trúng tuyển

144 Huỳnh Hải Đông 16/7/2006 Kinh Khánh Hoà T Tb T K K Tb T Tb 1 15.5 0868201364 Trúng tuyển

145 Trương Trần Luật 12/5/2006 Kinh Khánh Hoà T K T Tb K Tb T Tb 1 15.5 0333035837 Trúng tuyển

146 Nguyễn Khánh Duy 02/7/2006 Kinh Khánh Hoà T K T Tb T Tb K Tb 1 15.5 0324539660 Trúng tuyển

147 Dương Anh Kiệt 26/9/2006 Kinh Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0974742045 Trúng tuyển

148 Ngô Ngọc Như 03/10/2006 x Kinh Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0766998205 Trúng tuyển

149 Triệu Thị Mỹ Hạnh 28/7/2006 x Khmer Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0974773822 Trúng tuyển

150 Nguyễn Minh Nhật 14/3/2006 Kinh Thạnh Thới Thuận T K T Tb T Tb T Tb 15 0919159070 Trúng tuyển

151 Nguyễn Trường Đạt 22/9/2006 Kinh Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0985560027 Trúng tuyển

152 Phan Thành Lợi 14/8/2006 Kinh Hoà Đông T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0977101434 Trúng tuyển

153 Cao Hoàng Kha 08/11/2006 Kinh Hoà Đông T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0383639481 Trúng tuyển

154 Cang Hữu Nghĩa 01/5/2006 Kinh Hoà Đông T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0762820058 Trúng tuyển

155 Mai Thị Yến Nhi 19/10/2006 x Kinh Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0384128451 Trúng tuyển

156 Phan Trí Hải 25/8/2006 Kinh Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0374370910 Trúng tuyển

157 Huỳnh Quốc Khang 22/11/2006 Hoa Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0394036778 Trúng tuyển

158 Nguyễn Hải Âu 28/10/2005 Kinh Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0376399170 Trúng tuyển

159 Trương Đạt 20/7/2006 Khmer Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0343849735 Trúng tuyển

160 Nguyễn Hồng Ngọc 20/12/2006 x Kinh  Hoà Đông T Tb T Tb T Tb T Tb 1 15 0378072319 Trúng tuyển

161 Lý Đình Bảo 06/10/2006 Kinh Khánh Hoà K Tb T Tb T Tb T Tb 1 14.5 0333197420 Không trúng tuyển

162 Huỳnh Công Quý 09/8/2006 Kinh Khánh Hoà T K K Tb K Tb K Tb 1 14.5 0398861915 Không trúng tuyển

163 Huỳnh Văn Luân 20/12/2006 Kinh Thạnh Thới Thuận T Tb K Tb T Tb T K 14.5 0909779683 Không trúng tuyển

164 Đặng Văn Khang 06/01/2006 Kinh Khánh Hoà T K K Tb K Tb K Tb 1 14.5 0335348047 Không trúng tuyển

165 Lý Thành Đạt 13/10/2006 Khmer Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb K Tb 1 14.5 0399771447 Không trúng tuyển

166 Trương Hoàng Nhật Tân 22/5/2006 Kinh Thạnh Thới Thuận T Tb T Tb T Tb T Tb 14 0835544512 Không trúng tuyển

167 Đoàn Quách Huỳnh 15/12/2006 x Kinh Thạnh Thới Thuận T Tb T Tb T Tb T Tb 14 0388176983 Không trúng tuyển
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168 Trương Duy Khánh 11/02/2006 Kinh Khánh Hoà Tb K K K K Tb K Tb 1 14 0383120511 Không trúng tuyển

169 Đỗ Công Danh 24/12/2005 Kinh Khánh Hoà T Tb T Tb T Tb K Y 1 14 0944900011 Không trúng tuyển

170 Ong Kỳ Long 22/01/2006 Hoa Hoà Đông T Tb K Tb K Tb T Tb 1 14 0565296311 Không trúng tuyển

171 Nguyễn Trần Gia Vy 26/11/2005 Kinh Khánh Hoà T Tb K Tb K Tb K Tb 1 13.5 0332787949 Không trúng tuyển

172 Võ Khánh Hưng 27/9/2006 Kinh Khánh Hoà K Tb K Tb K Tb K Tb 1 13 0347692667 Không trúng tuyển

173 Nguyễn Văn Hiệp An 27/02/2006 Kinh Hoà Đông K Tb K Tb Tb Tb K Tb 1 12.5 0782983353 Không trúng tuyển

174 Ngô Hằng Ny 22/01/2006 x Kinh Khánh Hoà K Tb Tb Tb Tb Tb K Tb 1 12 0839337176 Không trúng tuyển

Danh sách này có 160 học sinh trúng tuyển.

Vĩnh Châu, ngày 09 tháng 8 năm 2021 Sóc Trăng, ngày         tháng          năm 2021

Người lập CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO SỞ GDĐT
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